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I. GIỚI HẠN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1
                            (Từ bài 8 đến hết bài 12)
Bài 8: Khí áp, gió và mưa
1. Khí áp
- Sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất
- Nguyên nhân sự thay đổi khí áp
2. Một số loại gió chính trên Trái Đất
- Gió mậu dịch (gió tín phong)
- Gió tây ôn đới
- Gió mùa
(Trình bày về thời gian hoạt động, nguồn gốc hình thành, hướng và tính chất)
3. Gió địa phương
- Gió đất, gió biển
- Gió phơn
[bookmark: _GoBack]- Gió núi - thung lũng
(Trình bày về thời gian hoạt động, nguồn gốc hình thành, hướng và tính chất)
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa
- Khí áp
- Gió
- Frông
- Dòng biển
- Địa hình
5. Sự phân bố mưa trên thế giới
- Phân bố mưa theo vĩ độ
- Phân bố mưa theo khu vực 
Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
1. Khái niệm thủy quyển
2. Các nhân tố  ảnh hưởng tới chế độ nước sông
- Chế độ mưa
- Băng tuyết tan
- Hồ, đầm
- Địa hình
- Đặc điểm đất, đá và thực vật
- Con người
3. Hồ và phân loại hồ theo nguồn gốc hình thành
- Khái niệm hồ
- Phân loại hồ: theo nguồn gốc hình thành (2 loại)
* Hồ tự nhiên: gồm
- Hồ móng ngựa (do sông) VD: Hồ Tây ở Hà Nội
- Hồ kiến tạo (do các đứt gãy lớn) VD: Hồ ba bể ở Bắc Cạn
- Hồ băng hà (do dòng sông băng) VD: vùng hồ lớn (ngũ hồ) ở Bắc Mỹ
- Hồ miệng núi lửa (do hoạt động núi lửa) VD: Biển hồ - Tây Nguyên
* Hồ nhân tạo (do con người) VD: Hồ thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà
4. Nước băng tuyết và nước ngầm
- Nước băng tuyết
- Nước ngầm
5. Các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt
Bài 11: Nước biển và đại dương
1. Một số tính chất của nước biển và đại dương
- Độ muối của nước biển và đại dương
- Nhiệt độ của nước biển và đại dương
2. Sóng biển
3. Thủy triều
4. Dòng biển
5. Vai trò của biển, đại dương đối với sự phát triển KT-XH
Bài 12: Đất và sinh quyển
1. Đất và lớp vỏ phong hóa
- Khái niệm đất
- Phân biệt lớp vỏ phong hóa và đất
2. Các nhân tố hình thành đất
3. Khái niệm, đặc điểm và giới hạn của sinh quyển
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật
II. CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Câu 1. Trình bày nguyên nhân hình thành các đai khí áp cận nhiệt đới và ôn đới trên Trái Đất.
Nguyên nhân hình thành:
- Đai khí áp cận nhiệt: do không khí bị đốt nóng nở ra thăng lên cao sau khi hình thành đai áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục thăng lên cao, đến tầng bình lưu, không khí chuyển động theo luồng ngang về phía 2 cực, nhiệt độ hạ thấp và bị lệch hướng (do lực Cô-ri-ô-lít) => giáng xuống vùng cận chí tuyến tạo nên đai áp cao cận nhiệt đới.
- Đai khí áp ôn đới: do không khí chuyển động từ áp cao cực và từ chí tuyến về ôn đới gặp nhau thăng lên cao tạo nên đai áp thấp ôn đới.
Câu 2. Dựa vào sơ đồ sau, hãy lựa chọn và phân tích một trong các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên Trái Đất.
[image: Dựa vào sơ đồ sau, hãy lựa chọn và phân tích một trong các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên Trái Đất (ảnh 1)]
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên Trái Đất (lựa chọn 1 trong 5 nhân tố )
Khí áp:
+ Các khu áp thấp: không khí bị hút vào giữa và đẩy lên cao ngưng tụ tạo thành mây, gây mưa.
Ví dụ: Ở xích đạo và ôn đới là những nơi có áp thấp nên mưa nhiều.
+ Các khu áp cao: chỉ có gió thổi đi, không có gió thổi đến nên mưa rất ít hoặc không có mưa.
Ví dụ: Ở cực và chí tuyến đều là những nơi có áp cao nên mưa ít.
Gió:
+ Những nơi có gió biển thổi vào hoặc có hoạt động của gió mùa thường có mưa lớn.
+ Những nơi chịu ảnh hưởng của Tín phong thường mưa ít.
Frông:
+ Dọc các frông nóng/lạnh, không khí nóng bị đẩy lên cao tạo thành mây và gây mưa (mưa frông).
+ Các khối khí nóng ẩm trong vùng nội chí tuyến tiếp xúc với nhau tạo thành dải hội tụ nhiệt đới => mưa lớn (mưa dải hội tụ).
Dòng biển:
+ Nơi có dòng biển nóng chảy qua có mưa nhiều (vì phía trên dòng biển nóng không khí thường chứa nhiều hơi nước).
+ Nơi có dòng biển lạnh chảy qua có mưa ít (vì phía trên dòng biển lạnh, không khí lạnh nên hơi nước không bốc lên được).
Địa hình:
+ Vùng nhiệt đới và ôn đới: càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, mưa càng nhiều; đến 1 độ cao nhất định sẽ ít mưa do độ ẩm không khí giảm.
+ Cùng 1 dãy núi nhưng lượng mưa khác nhau giữa sườn đón gió ẩm và sườn khuất gió.
Câu 3. Ở nước ta có những loại gió nào hoạt động? Vì sao?
- Các loại gió hoạt động ở nước ta: Gió Tín phong bán cầu Bắc và gió mùa.
- Nguyên nhân: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa.
Câu 4. Dựa vào bảng 10.2, hãy lựa chọn và trình bày về chế độ nước của một trong các con sông dưới đây.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0315/ff0446ba45768a28d367.jpg]
* Hà Nội (trên sông Hồng)
- Tổng lưu lượng dòng chảy năm là 31 588 mm.
- Các tháng mùa lũ: tháng 6 - 10.
- Các tháng mùa cạn: tháng 11 - 5.
* Yên Thương (trên sông Cả)
- Tổng lưu lượng dòng chảy năm là 6 186 mm.
- Các tháng mùa lũ: tháng 7 - 11.
- Các tháng mùa cạn: tháng 12 - 6.
* Tà Lài (trên sông Đồng Nai)
- Tổng lưu lượng dòng chảy năm là 4 267 mm.
- Các tháng mùa lũ: tháng 7 - 10.
- Các tháng mùa cạn: tháng 11 - 6.
Câu 5. Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt? Ở địa phương em đã có các biện pháp nào để bảo vệ nguồn nước?
- Phải bảo vệ nguồn nước ngọt vì nước ngọt có vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người và nước ngọt có hạn:
+ Đối với đời sống: Nước ngọt được con người sử dụng trong sinh hoạt (ăn uống, tắm giặt, rửa chén bát,...).
+ Đối với sản xuất:
Nước tưới cho cây trồng;
Làm mát các thiết bị, máy móc trong công nghiệp,...
- Biện pháp bảo vệ nguồn nước ở địa phương em:
+ Giữ sạch nguồn nước, không xả nước thải chưa qua xử lí ra sông, hồ;
+ Sử dụng tiết kiệm nước;
+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước…
Câu 6. Tính chất của nước biển, đại dương thể hiện ở độ muối và nhiệt độ như thế nào?
Tính chất nước biển, đại dương:
- Độ muối: 
+ Muối biển là thành phần quan trọng nhất, 77,8% là muối na-tri clo-rua.
+ Độ muối trung bình của nước biển, đại dương là 35‰ và thay đổi theo không gian (lớn nhất ở vùng chí tuyến là 36,8‰, giảm đi ở xích đạo là 34,5‰ và vùng cực là 34‰).
+ Độ muối ở đại dương lớn hơn những vùng ven biển.
- Nhiệt độ:
+ Nhiệt độ trung bình trên toàn bộ đại dương thế giới là 17,5oC.
+ Nhiệt độ nước biển, đại dương vào mùa hè cao hơn mùa đông, giảm dần từ vùng xích đạo về vùng cực và theo độ sâu.
Câu 7. Hãy phân tích một trong các vai trò của biển, đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
Chọn 1 trong 4 vai trò của biển, đại dương để phân tích đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta:
1) Cung cấp tài nguyên sinh vật.
2) Cung cấp tài nguyên khoáng sản.
3) Cung cấp năng lượng.
4) Phát triển các ngành kinh tế biển.
Ví dụ: Phân tích vai trò cung cấp tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
- Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển nước ta là dầu khí. Hai bể dầu lớn nhất hiện nay đang được khai thác là Nam Côn Sơn và Cửu Long; các bể dầu khí Thổ Chu - Mã Lai và Sông Hồng tuy diện tích nhỏ nhưng cũng có trữ lượng đáng kể => phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.
- Các bãi cát ven biển có trữ lượng titan lớn => nguồn nguyên liệu quý cho công nghiệp.
- Vùng ven biển nước ta còn thuận lợi cho nghề làm muối, nhất là ven biển Nam Trung Bộ (do nhiệt độ cao, nhiều nắng, chỉ có 1 số sông nhỏ đổ ra biển).
Câu 8. Hãy nêu khái quát quá trình hình thành đất từ đá gốc.
* Quá trình hình thành đất từ đá góc:
-  Sự hình thành đất là một quá trình lâu dài và phức tạp, có thể chia các quá trình hình thành đất thành ba nhóm: 
+ Quá trình phong hoá.
+ Quá trình tích luỹ và biến đổi chất hữu cơ trong đất.
+ Quá trình di chuyển khoáng chất và vật liệu hữu cơ trong đất. 
- Tham gia vào sự hình thành đất có các yếu tố: Đá gốc, sinh vật, chế độ khí hậu, địa hình, thời gian. Các yếu tố trên tương tác phức tạp với nhau tạo nên sự đa dạng của các loại đất trên bề mặt thạch quyển.
Câu 9. Tại sao ở các loại đất khác nhau có các loài thực vật khác nhau?
* Các loại đất khác nhau có các loài thực vật khác nhau vì: mỗi loại đất khác nhau có các đặc tính lí, hóa, độ phì ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật.
=> Ví dụ: 
 + Đất ngập mặn có rừng ngập mặn.
 + Đất feralit đỏ vàng có rừng xích đạo, cây lá rộng.
 + Đất chua phèn có cây tràm, cây lác.
 + ...
Câu 10. Hãy lấy ví dụ ở địa phương em về tác động của con người đến sự phát triển và phân bố của thực vật, động vật.
- Ví dụ 1: Tăng cường trồng và bảo vệ rừng -> Tăng diện tích rừng, tăng nơi trú ẩn cho các loài động vật, vi sinh vật.
- Ví dụ 2: Mang một số loài động, thực vật ở nơi khác về nuôi, trồng -> Tăng sự đa dạng về loài,…
2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Bài 8: Khí áp, gió và mưa
Câu 1: Từ cực Bắc tới cực Nam có bao nhiêu đai khí áp?
A. 7.      B. 9.       C. 5.        D. 6.
Câu 2: Từ xích đạo về cực Bắc có bao nhiêu đai khí áp?
A. 3       B. 4.       C. 2.        D. 5.
Câu 3: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp cao và bao nhiêu đai khí áp thấp?
A. 3 đai khí áp cao và 3 đai khí áp thấp.      B. 3 đai khí áp cao và 4 đai khí áp thấp.
C. 4 đai khí áp cao và 4 đai khí áp thấp.      D. 4 đai khí áp cao và 3 đai khí áp thấp.
Câu 4: Một số nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là
A. Khí áp, gió        B. Frông     C. Dòng biển, địa hình     D. Cả A, B, C
Câu 5: Frông khí quyển là
A. bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau.
B. bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất hóa học.
C. bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý.
D. bề mặt ngăn cách giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó hình thành.
Câu 6: Các khu khí áp thấp có nhiều mưa là do
A. Không khí ẩm được đẩy lên cao.             B. Luôn có gió quanh rìa thổi ra ngoài
C. Không khí ẩm không được bốc lên.         D. Luôn có gió từ trung tâm thổi đi.
Câu 7: Các khu áp thấp thường có lượng mưa
A. trung bình   B. rất ít.   C. rất lớn.   D. lớn.
Câu 8: Nhân tố nào sau đây thường gây ra mưa nhiều?
A. Gió đất, gió biển. B. Gió Đông cực.  C. Gió Mậu dịch.  D. Dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 9: Các khu áp cao thường có mưa rất ít hoặc không mưa là do
A. không khí ẩm không bốc lên được lại bị gió thổi đi.
B. vị trí nằm sâu trong đất liền, diện tích lục địa lớn.
C. nhiệt độ không khí cao, chứa nhiều không khí khô.
D. nhiệt độ thấp, không khí ẩm không bốc lên được.
Câu 10: Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?
A. Nơi dòng biển lạnh đi qua.   B. Miền có gió Mậu dịch thổi.
C. Nơi ở rất sâu giữa lục địa.    D. Miền có gió thổi theo mùa.
Câu 11: Nơi tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh thường
A. mưa.    B. khô.    C. nóng.   D. lạnh.
Câu 12: Trên Trái Đất, mưa ít nhất ở vùng
A. xích đạo.   B. chí tuyến.   C. cực.   D. ôn đới.
Câu 13: Loại gió nào sau đây thổi quanh năm từ áp cao về áp thấp ôn đới?
A. Gió Đông cực   B. Gió phơn   C. Gió mùa    D. Gió Mậu dịch
Câu 14: Loại gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60o là
A. Gió Đông cực    B. Gió Tây ôn đới   C. Gió Tín phong   D. Cả ba đều sai
Câu 15: Gió mùa là gió thổi theo mùa với đặc tính?
A. Nhìn chung mùa hạ gió nóng và khô, mùa đông gió lạnh và ẩm.
B. Nhìn chung mùa hạ gió nóng và ẩm, mùa đông gió lạnh và khô.
C. Nhìn chung mùa hạ gió mát mẻ, mùa đông gió ấm áp.
D. Nhìn chung mùa hạ gió nóng bức, mùa đông gió lạnh lẽo và ấm.
Câu 16: Sức ép của không khí lên bề mặt trái đất gọi là
A. Lớp vỏ khí       B. Gió       C. Khối khí     D. Khí áp
Câu 17: Gió biển là loại gió?
A. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.   B. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.
C. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.  D. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.
Câu 18: Gió Mậu Dịch có hướng?
A. Tây bắc ở bán cầu Bắc, tây nam ở bán cầu Nam.
B. Đông bắc ở bán cầu Bắc, đông nam ở bán cầu Nam.
C. Tây nam ở bán cầu Bắc, động Bắc ở bán cầu Nam.
D. Đông nam ở bán cầu Bắc, đông bắc ở bán cầu Nam.
Câu 19: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là?
A. Chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.
B. Chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh, khô, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.
C. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là ẩm ướt.
D. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là khô.
Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là?
A. Sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến.
B. Sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới.
C. Sự chênh lệch khí áp giữa bán cầu bắc và bán cầu Nam theo mùa.
D. Sự chênh lệch tỷ áp giữa lục địa và đại dương Theo Mùa.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?
A. Mưa không nhiều ở hai vùng ôn đới.   B. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.
C. Mưa không nhiều ở vùng xích đạo.      D. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
Câu 22: Vì sao các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới?
A. Không khí ở đó loãng, dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa
B. Không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa
C. Nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa
D. Nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa
Câu 23: Vì sao các áp cao cận chí tuyến thường có các hoang mạc lớn?
A. Nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn
B. Không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.
C. Không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bật lên được nên không có mưa.
D. Các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.
Câu 24: Vì sao các đai khí áp trên Trái Đất không liên tục mà bị chia cắt thành các trung tâm khí áp riêng biệt?
A. Sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại đương.
B. Bị địa hình bề mặt trái đất chia cắt.
C. Diện tích của các lục địa và các đại dương không đều nhau.
D. Tác động của các loại gió thổi trên bề mặt trái đất.
Câu 25: Tại sao ven bờ đại dương, gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều?
A. Phía trên dông biển nóng có khí áp thấp, không khí bốc lên cao gây mưa.
B. Dòng biển nóng mang hơi nước từ nơi nóng đến nơi lạnh, nhưng tụ gây mưa.
C. Không khí trên dông biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.
D. Gió mang hơi nước từ lục địa thổi ra, gặp dông biển nóng ngưng tụ gây mưa.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?
A. Mưa nhiều ở vùng vĩ độ trung bình.     B. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.
C. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.         D. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
Câu 27: Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Trong năm, trên lục địa vào mùa hạ hình thành áp cao, mùa đông có áp thấp
B. Tỉ trọng của không khí có hơi nước nhẹ hơn tỉ trọng của không khí khô.
C. Không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp sẽ giảm.
D. Khí áp tăng khi nhiệt độ giảm
Câu 28: Nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Khí áp tăng khi độ ẩm không khí tăng.
B. Khí ấp giảm khi độ ẩm không khí tăng
C. Khí áp tăng hoặc giảm sẽ làm độ ẩm không khí tăng hoặc giảm theo.
D. Giữa khí áp và độ ẩm không khí không có mối quan hệ nào.
Câu 29: Nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí tăng.
B. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí giảm.
C. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp tăng.
D. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.
Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
Câu 1: Sông ở miền khí hậu nhiệt đới gió mùa có đặc điểm nào sau đây?
A. Sông lúc nào cũng đầy nước.        B. Chế độ nước sông điều hoà.
C. Sông chỉ có nước vào mùa xuân.  D. Sông có một mùa lũ và một mùa cạn.
Câu 2: Các sông có nguồn cung cấp nước là băng tuyết thì mùa lũ của sông vào mùa nào trong năm?
A. Mùa hạ.    B. Mùa xuân.   C. Mùa đông.   D. Cuối thu.
Câu 3: Hồ, đầm là nhân tố làm cho
A. mùa lũ kéo dài hơn                       B. lũ trên các sông lên cao hơn.
C. chế độ nước sông điều hoà hơn    D. mùa lũ trở nên dữ dội hơn.
Câu 4: Các sông ở miền núi có lũ lên nhanh và xuống nhanh là do
A. có rừng che phủ.             B. có nhiều hồ, đầm.
C. độ dốc của địa hình.        D. đặc điểm của đất dễ thấm nước.
Câu 5: Thủy quyển là gì?
A. lớp nước trên đại dương bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v
B. lớp nước trên lục địa bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v
C. lớp nước trên mặt đất bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v
D. lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v
Câu 6: Nước mặn chiếm chủ yếu trong thuỷ quyền, khoảng
A. 99%.     B. 97,2%.     C. 90,5%.    D. 95%.
Câu 7: Vào mùa mưa, lũ lên rất nhanh ở những vùng có cấu tạo bởi đá
A. biến chất.     B. granit       C. phiến sét.     D. đá vôi.
Câu 8: Hồ có nguồn gốc nội sinh gồm
A. hồ kiến tạo, hồ băng hà.                B. hồ núi lửa, hồ băng hà.
C. hồ kiến tạo, hồ bồi tụ do sông.      D. hồ kiến tạo, hồ núi lửa.
Câu 9: Hồ có nguồn gốc ngoại sinh gồm
A. hồ kiến tạo, hồ băng hà.              B. hồ núi lửa, hồ băng hà
C. hồ kiến tạo, hồ bồi tụ do sông.    D. hồ kiến tạo, hồ núi lửa.
Câu 10: Nước ngầm tồn tại thường xuyên trong tầng
A. chứa nước   B. thấm nước.  C. không thấm nước.   D. bề mặt đất.
Câu 11: Các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt là?
A. xây dựng các hồ trữ nước, bảo trì và cải tạo đường ống vận chuyển nước ngọt, giám sát nguồn tài nguyên nước,…
B. tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân về bảo vệ tài nguyên nước; sử dụng nước tiết kiệm;…
C. xây dựng những khung pháp lí, quy định, chính sách, bộ luật bảo vệ môi trường và nguồn nước
D. Cả A, B, C
Câu 12: Dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa gọi là?
A. sông.   B. đầm.  C. mưa.   D. hồ.
Câu 13: Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào
A. Đặc điểm địa hình.   B. Mức độ bốc hơi   C. Đặc điểm đất, đá.  D. Lớp phủ thực vật.
Câu 14: Băng tuyết khá phổ biến ở vùng
A. hàn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi cao. B. ôn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi thấp.
C. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi thấp.    D. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi cao.
Câu 15: Chế độ nước của một con sông phụ thuộc vào những nhân tố nào?
A. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, nhiệt độ trung bình năm.
B. Chế độ gió, địa hình, thảm thực vật, nhiệt độ trung bình năm.
C. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, địa hình, thảm thực vật, hồ đầm.
D. Nước ngầm, địa hình, thảm thực vật, nhiệt độ trung bình năm.
Câu 16: Sông ngòi ở vùng nào sau đây có lượng nước đây quanh năm?
A Xích đạo      B. Nhiệt đới gió mùa  C. Cận nhiệt lục địa.     D. Cận nhiệt Địa Trung Hải.
Câu 17: Tốc độ dòng chảy của sông chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây?
A. Lưu lượng nước, chiều dài con sông.         B. Chiều dài con sông, lưu lượng phù sa.
C. Độ dốc lòng sông, chiều rộng lòng sông.   D. Diện tích lưu vực, hướng chảy con sông.  
Câu 18: Nước trên lục địa gồm nước ở
A. trên mặt, hơi nước.     B. trên mặt, nước ngầm.
C. băng tuyết, sông, hồ.  D. nước ngầm, hơi nước.
Câu 19: Nguồn gốc hình thành băng là do
A. mưa lớn.   B. giá rét.   C. sương mù.   D. tuyết rơi.
Câu 20: Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây?
A. Lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm.   B. Lượng mưa, băng tuyết, các hồ đầm.
C. Nước ngầm, địa hình, các hồ đầm.      D. Nước ngầm, địa hình, thảm thực vật.
Câu 21: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Hồ là những vùng trũng chứa nước trong lục địa, không thông trực tiếp với biển.
B. Hồ nối với sông có tác dụng điều hoà chế độ nước sông.
C. Hồ là những vùng trũng chứa nước trong lục địa thông với biển.
D. Hồ cung cấp nước cho sản xuất và đời sống.
Câu 22: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí càng thấp.
B. Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí trung bình.
C. Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí càng cao.
D. Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí bằng 0oC.
Câu 23: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Thực vật làm tăng quá trình bốc hơi và giảm khả năng thấm của nước.
B. Mực nước ngầm luôn thay đổi phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước.
C. Nước ngầm cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.
D. Nước ngầm góp phần ổn định dòng chảy và chống sụt lún.
Câu 24: Nhận định nào sau đây đúng về thuỷ quyển?
A. Nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa, nước ngầm.
B. Nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển.
C. Nước trong các đại dương và hơi nước trong khí quyển.
D. Nước trong các sông, hồ, ao, nước biển, hơi nước, băng tuyết.
Câu 25: Vì sao không khí có độ ẩm?
A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm
B. Do mưa rơi xuyên qua không khí
C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định
D. Do không khí chứa nhiều mây
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.
B. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng.
C. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng.
D. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng.
Câu 27: Nhận định nào sau đây đúng?
A. Nước ngọt đang rất dồi dào.
B. Nước ngọt đang trở nên khan hiếm và ô nhiễm.
C. Nước ngọt chiếm tới 76% bề mặt Trái Đất.
D. Nước ngọt chủ yếu tồn tại ở dạng nước ngầm.
Bài 11: Nước biển và đại dương
Câu 1: Thủy triều là?
A. hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng
B. sự dao động của mực nước biển, đại dương trong một ngày do lực hấp dẫn của Mặt Trăng
C. dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương tương tự như các sông ở trong lục địa.
D. một trong những thành phần hoá học quan trọng của nước biển, do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Câu 2: Sóng biển là?
A. sự chuyển động của nước biển theo chiều ngang.
B. sự chuyển động của nước biển từ chỗ này đến chỗ khác.
C. sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.
D. sự chuyển động của nước biển theo chiều ngang và thẳng đứng.
Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây gây nên hiện tượng thuỷ triều?
A. Hoạt động của các dòng điện.             B. Vận động tự quay của Trái Đất.
C. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.  D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
Câu 4: Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho nước biển và đại dương là
A. bức xạ mặt trời.            B. nhiệt trong lòng đất.
C. do Trái Đất tự quay.     D. do núi lửa ở biển phun trào.
Câu 5: Độ muối của nước biển và đại dương
A. thay đổi theo không gian.                   B. tăng dần từ xích đạo về hai cực.
C. giảm dần từ xích đạo về hai cực.        D. giống nhau ở tất cả các biển và đại dương.
Câu 6: Độ muối của biển và đại dương lớn nhất ở
A. vùng xích đạo. B. vùng chí tuyển.  C. vùng cực.   D. vùng ôn đới.
Câu 7: Dao động thuỷ triều nhỏ nhất (triều kém) xảy ra khi
A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.
B. Trái Đất thẳng hàng Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.
C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.
D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.
Câu 8: Dao động thuỷ triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi
A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.
B. Trái Đất thẳng hàng với Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.
C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.
D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.
Câu 9: Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng
A. 16°C.  B. 17,5°C.  C. 18°C.  D. 20°C.
Câu 10: Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là
A. 32%   B. 33%  C. 34%   D. 35%
Câu 11: Vai trò của biển và đại dương đối với đời sống của con người là
A. Cung cấp tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt, muối biển,...)
B. Phát triển các ngành kinh tế biển (giao thông vận tải đường biển, du lịch,...)
C. Cung cấp năng lượng (sóng biển, thuỷ triều,...),...
D. Cả A, B, C
Câu 12: Mỗi ngày thuỷ triều lên xuống hai lần được gọi là
A. vô triều.   B. nhật triều.  C. bán nhật triều.   D. triều không đều.
Câu 13: Mỗi ngày thuỷ triều lên xuống một lần được gọi là
A. nhật triều.   B. vô triều.  C. bản nhật triều.   D. triều không đều.
Câu 14: Thuỷ triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần được gọi là?
A. nhật triều.   B. vô triều  C. bán nhật triều.   D. triều không đều.
Câu 15: Các dòng biến chịu ảnh hưởng chủ yếu của
A. độ muối ở các biển và đại dương.        B. các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất.
C. nhiệt độ của nước biển và đại dương.  D. thuỷ triều ở các đại dương.
Câu 16: Sóng thần có đặc điểm gì sau đây?
A. hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng, dao động thuỷ triều lớn nhất.
B. một trong những thành phần hoá học quan trọng của nước biển, do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
C. dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương tương tự như các sông ở trong lục địa.
D. hình thành khi có động đất ở ngoài biển và đại dương.
Câu 17: Nước trên lục địa gồm nước ở
A. trên mặt, hơi nước.          B. trên mặt, nước ngầm.
C. băng tuyết, sông, hồ.       D. nước ngầm, hơi nước.
Câu 18: Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là
A. nguồn cấp nước. B. chế độ nước.  C. dòng chảy mặt.  D. lưu vực nước.
Câu 19: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do
A. Gió    B. Động đất  C. Núi lửa phun   D. Thủy triều
Câu 20: Vai trò quan trọng nhất của biển và đại dương đối với khí quyển của Trái Đất là?
A. cung cấp nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất.
B. cung cấp hơi nước cho quá trình sản sinh khí O2.
C. cung cấp nguồn nước vô tận cho bầu khí quyển.
D. giảm bớt tính khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu.
Câu 21: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào lượng nước sông chảy vào biến.
B. Độ muối của nước biển do nước sông hoà tan các loại muối từ đất đá trong lục địa.
C. Độ muối giống nhau giữa các biến và đại dương.
D. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào độ bốc hơi và lượng mưa.
Câu 22: Nhận định nào sau đây đúng?
A. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển như dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
B. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển như dòng biển tối và dòng biển sáng
C. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển dòng biển đen và dòng biển trắng.
D. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển như dòng biển trắng và dòng biển nguội.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là động đất ở đáy biển.
B. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là núi lửa phun.
C. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời.
D. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là do gió thổi.
Câu 24: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp.
B. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao.
C. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ bán cầu Bắc xuống Nam.
D. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ bán cầu Nam lên Bắc.
Bài 12: Đất và sinh quyển
Câu 1: Các thành phần của đất gồm
A. chất khoáng và không khí.                   B. các chất vô cơ và nước.
C. vô cơ, hữu cơ, nước và không khí.       D. chất hữu cơ vi sinh vật sống.
Câu 2: Trên thế giới có nhiều loại đất khác nhau là do
A. thời gian.                  B. phụ thuộc vào lớp vỏ phong hoá.
C. khí hậu.                    D. tác động của con người.
Câu 3: Màu sắc của đất được quyết định bởi
A. do mun     B. nhiệt độ.     C. nguồn nước.    D. đá mẹ.
Câu 4: Sinh vật không thể sống ở lớp ô-zôn vì
A. thiếu ô-xy.                         B. có nhiệt độ rất cao.
C. có nhiệt độ quá thấp.         D. lớp ô-dôn hấp thụ tia từ ngoại.
Câu 5: Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào?
A. Tầng tích tụ, tầng đất mặt, tầng thảm mục, tầng đá mẹ.
B. Tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc.
C. Tầng đá gốc, tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng đất mặt.
D. Tầng thảm mục, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá gốc.
Câu 6: Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì?
A. Độ tơi xốp của đất.  B. Độ màu mỡ của đất.  C. Độ phì của đất.  D. Phẫu diện đất.
Câu 7: Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là
A. Địa hình   B. Khí hậu.   C. Đá mẹ.   D. Nước.
Câu 8: Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm
A. Độ cao, độ sâu và diện tích lãnh thổ.
B. Độ cao, độ dốc và hướng địa hình.
C. Độ dốc, hướng địa hình và diện tích lãnh thổ.
D. Độ cao, độ dốc và độ sâu.
Câu 9: Nhân tố quyết định thành phần hữu cơ của đất là
A. Địa hình.      B. Nước.   C. Sinh vật.   D. Đá mẹ
Câu 10: Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất?
A. Nhiệt và nước   B. Nhiệt và ẩm    C. Khí và nhiệt    D. Ẩm và khí
Câu 11: Thành phẩn của Đất bao gồm
A. Các chất vô cơ   B. Các chất hữu cơ   C. Nước, không khí   D. Cả A, B, C
Câu 12: Vị trí của lớp đất là
A. Nằm phía trên lớp vỏ phong hóa.
B. Nằm phía dưới lớp vỏ phong hóa
C. Nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc.
D. Đáp án khác
Câu 13: Vị trí của lớp vỏ phong hóa là
A. Nằm phía trên lớp vỏ phong hóa.
B. Nằm phía dưới lớp vỏ phong hóa
C. Nằm phía dưới lớp đất và phía trên cùng của tầng đá gốc.
D. Đáp án khác
Câu 14: Nhóm đất feralit vùng núi thấp có đặc điểm gì sau đây?
A. Hình thành trực tiếp trên các miền đồi núi thấp chiếm 65% diện tích tự nhiên.      
B. Chua, nghèo mùn, nhiều sét. 
C. Màu đỏ vàng, nhiều hợp chất Fe, Al. 
D. Cả A, B, C
Câu 15: Đặc điểm của nhóm đất mùn núi cao là?
A. Hình thành dưới thảm rừng nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao, 11%
B. Chủ yếu là đất rừng đầu nguồn. Dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao
C. Thích hợp trồng cây phòng hộ đầu nguồn
D. Cả A, B, C
Câu 16: Đặc điểm nhóm đất phù sa sông và biển là
A. Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên
B. Phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, ít chua, tơi xốp, giàu mùn.   
C. Tập trung tại các vùng đồng bằng
D. Cả A, B, C
Câu 17: Các nhân tố hình thành đất bao gồm
A. Đá mẹ, địa hình, khí hậu, sinh vật, con người, thời gian
B. Địa hình, khí hậu, thời gian
C. Sinh vật, con người, thời gian
D. Cả A, B, C
Câu 18: Vai trò của sinh vật trong quá trình hình thành và bảo vệ đất?
A. Thực vật cung cấp vật chất hữu cơ
B. Vi sinh vật phân giải xác hữu cơ và tổng hợp mùn
C. Giun, các loài gặm nhấm giúp đất tơi xốp, góp phần tạo cấu trúc đất
D. Cả A, B, C
Câu 19: Các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm,...ảnh hưởng tới quá trình hình thành đất như thế nào?
A. Nơi có nhiệt ẩm cao, quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ tạo nên lớp vỏ phong hóa và lớp đất dày
B. Nơi có điều kiện nhiệt ẩm không thuận lợi thì lớp đất thô và mỏng
C. Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, quá trình phong hóa đá diễn ra chậm, dẫn đến quá trình hình thành đất yếu
D. Cả A, B đều đúng.
Câu 20: Giới hạn của sinh quyển bao gồm
A. phần thấp của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyền và phần trên của thạch quyển.
B. phần thấp tầng đối lưu, toàn bộ thuỷ quyển và thổ nhưỡng quyển.
C. phần trên tầng đối lưu, phần dưới của tầng bình lưu và toàn bộ thuỷ quyển.
D. phần thấp tầng đối lưu, phần trên tầng bình lưu, đại dương và đất liền.
Câu 21: Giới hạn phía trên của sinh quyển là
A. Nơi tiếp giáp lớp ôzôn của khí quyển (22km)
B. Đỉnh của tần đối lưu (ở xích đạo là 16 km, ở cực khoảng 8 km)
C. Đỉnh của tầng bình lưu (50 km)
D. Đỉnh của tầng giữa (80 km)
Câu 22: Ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc, nguyên nhân chủ yếu là do
A. Gió thổi quá mạnh   B. Nhiệt độ quá cao   C. Độ ẩm quá thấp   D. Thiếu ánh sang
Câu 23: Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố
A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang
B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.
Câu 24: Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật là
A. Khí hậu          B. Đất         C. Địa hình         D. Bản thân sinh vật.
Câu 25: Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua
A. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nơi cư trú.
B. lưới thức ăn, nơi ở và điều kiện sinh thái.
C. nơi ở, môi trường sinh thái và nguồn dinh dưỡng.
D. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nguồn dinh dưỡng.
Câu 26: Phạm vi của sinh quyển bao gồm các quyển nào dưới đây?
A. Tầng thấp của khí quyển và toàn bộ thủy quyển.
B. Tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển.
C. Toàn bộ thủy quyển và thổ nhưỡng quyển.
D. Toàn bộ thạch quyển và thổ nhưỡng quyển.
Câu 27: Ở vùng khí hậu cận nhiệt lục địa do độ ẩm quá thấp nên cây cối hầu như không phát triển, đó là nguyên nhân chủ yếu hình thành
A. bồn địa, cao nguyên rộng lớn.
B. các vùng rừng nhiệt đới, cây cối xanh tốt.
C. các hoang mạc rộng lớn.
D. các vùng nông nghiệp kém phát triển.
Câu 28: Những tác động tiêu cực của con người đến sinh quyển là
A. Khai thác quá mức các nguồn tài nguyên sinh vật dẫn đến cạn kiệt.
B. Xâm lấn, phá hủy môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
C. Các hoạt động sống của con người gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các loài sinh vật.
D. Cả A, B, C
                                                                                                   Trang 1
image2.jpeg
Bang 10.2. Luu lwong dong chay thang trung binh nhiéu nim
tai mot s6 tram thuy vin trén cic song & nuéc ta

Thang

Tram

Ha Néi
trén séng Héng
(21°01'B, 105°50'D)

Yén Thuong
trén séng Ca
(18°41'B, 105°23'D)

Ta Lai
trén séng Bong Nai

(11°22'B, 107°22'D )

|
|

0 7 o
854| 1005 1578| 3469 5891| 6245|4399

150 147 49 5601358 1119
71 317 522 867 730

(Ponvi: n'/s)

Al ||

2909|2024





image1.png
Ccéc nhan 16 anh huéng dén lugng m@

C Khi 4p ) C Gi6 ) ( Frong ) @'mg biérD (Bia mn@





